
Lị ch trì nh dự  á n bá o vệ   sự c kho ệ Mệ  vá  Bệ  & Tịệ m chủ ng ná m Rệịwá 7 (2025)  

Khá m sự c kho ệ cho 
trệ  ・Cá c lớ p ho c 

【Địa điểm】Tầng 3 ikiiki「Hội trường Sức khỏe 」 Những trẻ thuộc diện kiểm tra sức khỏe sẽ được thông báo riêng.  

【Mở cửa 】trước 10 phút 【Bãi đỗ xe 】Hãy sử dụng bãi đỗ xe ga Mikawa Takahama .Sau khi kiểm tra vé xe,chúng tôi sẽ đưa phiếu trả tiền 

※Khị co  cá nh bá o bá o đo ị vớ ị khá m  Sự c kho ệ Mệ  vá  Bệ   
・Nệ ủ cá nh bá o bá o đựớ c bán há nh vá o 8:30 sáng đo ị vớ ị cá c hoá t đo  ng bủo ị      sá ng 
hoá  c 11:00 trưa đo ị vớ ị cá c hoá t đo  ng bủo ị chịệ ủ, chựớng trì nh sệ  bị  hủ y.  

・Sáủ khị qủyệ t đị nh hủ y bo , dủ  cá nh bá o bá o đựớ c gớ  bo , cá c hoá t đo  ng trong ngá y 
vá n sệ  kho ng đựớ c to  chự c.  

・Ngoá ị rá, chựớng trì nh co  thệ  bị  hủ y tủ y thệo tì nh hì nh thự c tệ .  

Tiêm chủng 

Lịệ n hệ  :  
Nho m Thủ c đá y Sự c kho ệ (tá ị Ikịị-kị Hịrobá)  
TEL: (0566) 95-9558   
Đị á chì : So  165, Khủ pho  5, Kásủgá-cho, Thá nh pho  
Tákáhámá  
https://www.city.takahama.lg.jp/ 

○Đo ị tựớ ng:   

 Ngựớ ị co  đá ng ky  cự trủ  tá ị thá nh pho  Tákáhámá vá o thớ ị 

địệ m tịệ m chủ ng  

○Vá  t dủ ng cá n máng thệo:  

 So  táy mệ  vá  bệ   Phịệ ủ khá m trựớ c khị tịệ m chủ ng  

  Thệ  bá o hịệ m y tệ   Gịá y chự ng nhá  n hựớ ng trớ  cá p y tệ  

cho trệ  ệm  

○Đo ị vớ ị ngựớ ị mớ ị chủyệ n đệ n:  

 Chủ ng to ị sệ  kịệ m trá lị ch sự  tịệ m chủ ng vá  cá p phịệ ủ 

khá m trựớ c khị tịệ m nệ ủ cá n thịệ t .Vủị lo ng máng thệo so  

táy mệ  vá  bệ  vá  đệ n qủá y tịệ p nhá  n tá ị tá ng 2 củ á Ikịị-kị 

Hịrobá.  

Kịệ m trá sự c kho ệ & lớ p ho c  Đo ị tựớ ng No  ị dủng Thớ ị gịán tịệ p tá n Vá  t dủng máng thệo   Thá ng 4 Thá ng 5 Thá ng 6 Thá ng 7 Thá ng 8 Thá ng 9 Thá ng 10 Thá ng 11 Thá ng 12 Thá ng 1 Thá ng 2 Thá ng 3 

K
ịệ m

 trá sự c k
h
o ệ trệ  n

h
o  ệm

 

Kịệ m trá sự c kho ệ trệ  4 
thá ng tủo ị Trệ  4 thá ng tủo ị  

Đo cớ thệ ,Khá m sự c kho ệ 
Tự vá n nủo ị dá y trệ   

Gự ị tho ng bá o 
rịệ ng  

So  táy mệ  vá  bệ  
Phịệ ủ khá o sá t 
Khá n tá m lớ n  

Ngá y khá m 18 (thứ 6) 16 (thứ 6) 20 (thứ 6) 18 (thứ 6) 22 (thứ 6) 19 (thứ 6) 17 (thứ 6) 21 (thứ 6) 19 (thứ 6) 16 (thứ 6) 20 (thứ 6) 27 (thứ 6) 
Đo ị tựớ ng 

trệ  Sịnh 12/2024 Sịnh1/2025 Sịnh2/2025 Sịnh3/2025 Sịnh4/2025 Sịnh5/2025 Sịnh6/2025 Sịnh7/2025 Sịnh8/2025 Sịnh9/2025 Sịnh10/2025 Sịnh11/2025 

Kịệ m trá sự c kho ệ trệ  1 
tủo ị 6 thá ng 
Bo ị flủor lệ n bệ  má  t rá ng  

Trệ  1 ná m 6 thá ng tủo ị  
Đo cớ thệ , khá m sự c kho ệ, kịệ m trá 
sự c kho ệ rá ng mịệ  ng 
Tự vá n nủo ị dá y trệ , 

Gự ị tho ng bá o 
rịệ ng  

So  táy mệ  vá  bệ   
Phịệ ủ khá o sá t 
2 bá n chá ị đá nh rá ng 
＊Bo ị flủor lệ n bệ  má  t rá ng - Dá nh cho 
ngựớ ị co  nhủ cá ủ, 300 yệ n  

Ngá y khá m 23 (thứ 4) 28 (thứ 4) 25 (thứ 4) 23 (thứ 4) 27 (thứ 4) 24 (thứ 4) 22 (thứ 4) 26 (thứ 4) 24 (thứ 4) 28 (thứ 4) 25 (thứ 4) 25 (thứ 4) 

Đo ị tựớ ng 
trệ  Sịnh 9/2023 Sịnh 10/2023 Sịnh 11/2023 Sịnh 12/2023 Sịnh 1/2024 Sịnh 2/2024 Sịnh 3/2024 Sịnh 4/2024 Sịnh 5/2024 Sịnh 6/2024 Sịnh 7/2024 Sịnh 8/2024 

Kịệ m trá sự c kho ệ rá ng 
mịệ  ng cho trệ  2 tủo ị 
Bo ị flủor lệ n bệ  má  t rá ng  

Trệ  2 tủo ị  
Đo cớ thệ , kịệ m trá sự c kho ệ rá ng 
mịệ  ng, tự vá n nủo ị dá y trệ , 

Gự ị tho ng bá o 
rịệ ng  

So  táy mệ  vá  bệ   
Phịệ ủ khá o sá t 
2 bá n chá ị đá nh rá ng 
＊Bo ị flủor lệ n bệ  má  t rá ng - Dá nh cho 
ngựớ ị co  nhủ cá ủ, 300 yệ n  

Ngá y khá m 11 (thứ 6) 2 (thứ 6) 6 (thứ 6) 4 (thứ 6) 1 (thứ 6) 5 (thứ 6) 3 (thứ 6) 7 (thứ 6) 5 (thứ 6) 9 (thứ 6) 6 (thứ 6) 6 (thứ 6) 

Đo ị tựớ ng 
trệ  Sịnh 3/2023 Sịnh 4/2023 Sịnh 5/2023 Sịnh 6/2023 Sịnh 7/2023 Sịnh 8/2023 Sịnh 9/2023 Sịnh 10/2023 Sịnh 11/2023 Sịnh 12/2023 Sịnh 1/2024 Sịnh 2/2024 

Kịệ m trá sự c kho ệ 
trệ  3 tủo ị  

Trệ  3 tủo ị  
Đo cớ thệ ,Khá m sự c kho ệ,  
kịệ m trá sự c kho ệ rá ng mịệ  ng 
Tự vá n nủo ị dá y trệ   

Gự ị tho ng bá o 
So  táy mệ  vá  bệ  
Phịệ ủ khá o sá t 

Ngá y khá m 9 (thứ 4) 7 (thứ 4) 4 (thứ 4) 2 (thứ 4) 6 (thứ 4) 3 (thứ 4) 1 (thứ 4) 5 (thứ 4) ３ (thứ 4) 7 (thứ 4) 4 (thứ 4) 4 (thứ 4) 

Đo ị tựớ ng Sịnh 3/2022 Sịnh 4/2022 Sịnh 5/2022 Sịnh 6/2022 Sịnh 7/2022 Sịnh 8/2022 Sịnh 9/2022 Sịnh 10/2022 Sịnh 11/2022 Sịnh 12/2022 Sịnh 1/2023 Sịnh 2/2023 

Kịệ m trá sự c kho ệ 
trệ  5 tủo ị  

Trệ  5 tủo ị (Thự c hịệ  n thệo 
tự ng khủ vự c trựớ ng tịệ ủ ho c)  

Đo cớ thệ ,Khá m sự c kho ệ 
Tự vá n nủo ị dá y trệ   

Gự ị tho ng bá o 
rịệ ng  

So  táy mệ  vá  bệ  
Phịệ ủ khá o sá t  

Ngá y khá m 16 (thứ 4)  21 (thứ 4)  18 (thứ 4)  
16 (thứ 4) 

20 (thứ 4)  17 (thứ 4)  
15 (thứ 4) 

19 (thứ 4)  17 (thứ 4)  21 (thứ 4)  18 (thứ 4)  
11 (thứ 4) 

30 (thứ 4) 29 (thứ 4) 18 (thứ 4) 

C
á c lớ p

 h
o c  

Cá p so  sự c kho ệ mệ  vá  
bệ   

Ngựớ ị máng tháị vá  gịá đì nh  
Cá p so  sự c kho ệ mệ  vá  bệ  
Gịá ị thì ch cá ch sự  dủ ng 
Tự vá n cho phủ  nự  máng tháị  

Cá n đá  t trựớ c  

・Gịá y tho ng bá o máng tháị củ á bệ  nh vịệ  n  

・Thệ  My Nủmbệr hoá  c thệ  tho ng bá o vá  gịá y 
tớ  tủ y thá n co  á nh  
・Tho ng tịn tá ị khoá n ngá n há ng 

・Ngựớ ị nựớ c ngoá ị cá n máng thệo thệ  ngoá ị 
kịệ ủ 

Ngá y 
thự c hịệ  n 

Ho  trớ  cá  nhá n (Cá n đá  t trựớ c)  

※Vủị lo ng đá  t trựớ c qủá ự ng dủ ng so  sự c kho ệ mệ  vá  bệ  (Boshị Mo), Pịyo Pockệt hoá  c qủá địệ  n thoá ị . 

Lớ p ho c dá nh cho chá mệ   Ngựớ ị sá p trớ  thá nh chá mệ   Bệ  trệ , tá m cho trệ , trá ị nghịệ  m lá m mệ  Cá n đá  t trựớ c 9:00～  So  táy mệ  vá  bệ   Ngá y thự c 
hịệ  n 

    24 (thứ 7)   26 (thứ 7)      27 (thứ 7)      29 (thứ 7)   31 (thứ 7)      14 (thứ 7)  

Pho ng tro  chủyệ  n dá nh cho 
chá  

Trệ  tự  2 thá ng đệ n dựớ ị 1 tủo ị vá  chá củ á 
trệ   

Cá c tro  chớị gá n kệ t  
Kho ng cá n đá  t 

trựớ c  
Khá n tá m lớ n 
Đo  dủ ng đị rá ngoá ị cho trệ   

Ngá y thự c 
hịệ  n 

Củ ng ngá y khá m sự c kho ệ cho trệ  4 thá ng tủo ị  

18 (thứ 6) 16 (thứ 6) 20 (thứ 6) 18 (thứ 6) 22 (thứ 6) 19 (thứ 6) 17 (thứ 6) 21 (thứ 6) 19 (thứ 6) 16 (thứ 6) 20 (thứ 6) 27 (thứ 6) 
Pho ng tro  chủyệ  n nho  dá nh cho 
mệ   

Ngựớ ị đáng máng tháị  Bá ị gịá ng nho  vệ  sự c kho ệ vá  bủo ị to á Cá n đá  t trựớ c 10:30～  So  táy mệ  vá  bệ   Ngá y thự c 
hịệ  n 28 (thứ 2) 26 (thứ 2) 23 (thứ 2) 28 (thứ 2) 25 (thứ 2) 29 (thứ 2) 27 (thứ 2) 17 (thứ 2) 22 (thứ 2) 26 (thứ 2) 16 (thứ 2) 23 (thứ 2) 

Xịn chá o! 
Chựớng trì nh thá m ho ị trệ  
sớ sịnh  

Tá t cá  cá c gịá đì nh co  trệ  dựớ ị 4 thá ng tủo ị  
Thá m nhá  đệ  kịệ m trá sự  phá t trịệ n củ á 
trệ  vá  tự vá n chá m so c trệ   Bá t ky  lủ c ná o  So  táy mệ  vá  bệ   Tá t cá  cá c gịá đì nh đá  sịnh con sệ  đựớ c thá m nhá . Ngá y thá m sệ  đựớ c tho ng bá o qủá địệ  n thoá ị.  

Tự vá n cho trệ  nho   
Trệ  tự  0 tủo ị đệ n trựớ c tủo ị đị ho c vá  gịá đì nh củ á 

trệ   
Đo lựớ ng thệ  chá t Cá n đá  t trựớ c  

So  táy mệ  vá  bệ , khá n tá m lớ n 
＊Tự vá n nhá khoá cá n máng thệo bá n 

Ngá y thự c 
hịệ  n 28 (thứ 2) 26 (thứ 2) 23 (thứ 2) 28 (thứ 2) 25 (thứ 2) 29 (thứ 2) 27 (thứ 2) 17 (thứ 2) 22 (thứ 2) 26 (thứ 2) 16 (thứ 2) 23 (thứ 2) 

Tự vá n phá t trịệ n vá  ngo n 
ngự   

Trệ  trựớ c tủo ị đị ho c vá  gịá đì nh củ á trệ   
Tự vá n vệ  chá m so c trệ  vá  sự  phá t trịệ n 
củ á trệ  Cá n đá  t trựớ c  Chủ ng to ị tịệ p nhá  n tự vá n vệ  chá m so c trệ , phá t trịệ n, ngo n ngự  vá  gịáo tịệ p. Vủị lo ng lịệ n hệ   đệ  bịệ t thệ m chị tịệ t.  

Ứ ng dủ ng so  táy mệ  vá  bệ  ・Pịyo Pockệt 

Bá n co  thệ  nhá  n đựớ c tho ng tịn hự ủ ì ch vệ  nủo ị dá y con, 
báo go m tho ng tịn vệ  cá c dị ch vủ  y tệ  dự  pho ng vá  nhá c nhớ  
trá nh qủệ n tịệ m chủ ng. Ngoá ị rá, mo  t so  dị ch vủ  chá m so c sự c 
kho ệ mệ  vá  bệ  co  thệ  đựớ c đá  t lị ch trự c tủyệ n. 
Ứ ng dủ ng ná y dá nh cho tá t cá  nhự ng áị co  so  táy mệ  vá  bệ .  

 

Há y 
đá ng ky       
ngáy!  

※Tá t cá  cá c loá ị tịệ m chủ ng đệ ủ đựớ c 

thự c hịệ  n rịệ ng lệ   

                                 Cớ sớ  y tệ  thự c hịệ  n          （Theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Nhật ） 

磯貝医院
いそがい いいん

 
岩井内科
い わ い な い か

 
クリニック 

岩月外科内科
い わ つ き げ か な い か

 
クリニック 

近藤医院
こんどう いいん

 泰生医院
たいせい いいん

 

高浜
たかはま

 

愛
あい

レディース 
クリニック 

辻
つじ

こども 
クリニック 

つばさ 
クリニック 

寺尾内科
て ら お な い か

 

小児科
し ょ う に か

 

中沢内科
なかざわ ないか

 
クリニック 

増田耳鼻
ま す だ じ び

 

 

吉浜
よしはま

 
クリニック 

Tệ n vá c-xịn  
So  lá n 
tịệ m  

Thớ ị địệ m tịệ m hoá  c đo ị 
tựớ ng tịệ m  

0566- 

53-0013 

0566- 

54-1019 

0566- 

53-3458 

0566- 

53-0029 

0566- 

52-1001 

0566- 

54-5161 

0566- 

52-9990 

0566- 

54-5283 

0566- 

53-0073 

0566- 

54-0606 

0566- 

52-3030 

0566- 

52-5110 

BCG(pho ng bệ  nh lao ) 1 lá n Dựớ ị 1 tủo ị ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Vá c-xịn 5 trong 1 
 (4 trong 1 + Hịb)  

Ky  1 
3 lá n 

1 lá n bo  
sủng 

Tự  2 thá ng đệ n dựớ ị 7 tủo ị 6 
thá ng  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

MR 
（Sớ ị - Rủbệllá ） 

Ky  1 

1 lá n 
Tự  1 tủo ị đệ n dựớ ị 2 tủo ị  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ky  2 
Tự  5 tủo ị đệ n dựớ ị 7 tủo ị  
(sịnh tự  ngá y 2/4/2019 đệ n ngá y 
1/4/2020)) 

※Phá ị tịệ m trựớ c ngá y 31/3/2026  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

DT 
（Bá ch há ủ vá  Uo n vá n ） 

Ky  2 1 lá n 
Tự  11 tủo ị đệ n dựớ ị 13 tủo ị  
（sịnh tự  ngá y 2/4/2013 đệ n 
ngá y 1/4/2014 ） 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Vịệ m ná o Nhá  t Bá n 
Ky  1 

2lá n 
1 lá n bo  
sủng 

Tự  3 tủo ị đệ n dựớ ị 7 tủo ị 6 
thá ng  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ky  2 1 lá n Tự  9 tủo ị đệ n dựớ ị 13 tủo ị  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Hịb (Vị khủá n củ m typệ B)  So  lá n tịệ m chủ ng 
khá c nháủ tủ y 
thệo đo   tủo ị bá t 
đá ủ tịệ m mủ ị đá ủ 
tịệ n  

Tự  2 thá ng tủo ị đệ n dựớ ị 5 tủo ị  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Phệ  cá ủ khủá n cho trệ  ệm    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Vịệ m gán B  3 lá n Dựớ ị 1 tủo ị  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Thủ y đá  ủ  2 lá n Tự  1 tủo ị đệ n dựớ ị 3 tủo ị  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Rotávịrủs  
Rotárịx  2 lá n Tự  tủá n thự  6 sáủ sịnh đệ n tủá n 

thự  24 sáủ sịnh  ●   ● ● ● ● ●  ● ●   ● 

RotáTệq  3 lá n Tự  tủá n thự  6 sáủ sịnh đệ n tủá n 
thự  32 sáủ sịnh    ● ●   ● ● ● ●   ●     

HPV  
（Vịrủs gá y ủ 
nhủ  ớ  ngựớ ị ） 

Cệrvárịx  

3 lá n 
Cá c bệ  gá ị co  đo   tủo ị tựớng 
đựớng ho c sịnh lớ p 6 tịệ ủ ho c 
đệ n lớ p 1 trủng ho c pho  tho ng  

●       ● ● ●          

Gárdásịl  ● ●    ● ● ●        

Gárdásịl 9  ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●   

Phiên dịch tiếng Việt: 

Thứ Tư - Thứ Sáu  


